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Câu 1. Sau sự cố môi trường biển gây ra cho người dân, công ty X đã đền bù và lắp đặt hệ thống xử lí chất thải theo quy định. Công ty đã thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về
	A. ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.	B. chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
	C. phòng chống tệ nạn xã hội.	D. bảo vệ môi trường.
Câu 2. Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ thuộc nội dung cơ bản của pháp luật về
	A. quốc phòng, an ninh.	B. chính trị.
	C. các lĩnh vực xã hội.	D. phát triển kinh tế.
Câu 3. Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện điều gì?
	A. Định hướng đổi mới giáo dục.	B. Công bằng xã hội trong giáo dục.
	C. Bất bình đẳng trong giáo dục.	D. Chủ trương phát triển giáo dục.
Câu 4. Quyền học tập của công dân còn có ý nghĩa là mọi công dân đều
	A. bị cấm học ngành mà mình không thích.
	B. phải học tới một trình độ nhất định.
	C. không có quyền học suốt đời.
	D. được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 5. Việc nhà nước cấp phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo là tạo điều kiện để công dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào dưới đây?
	A. Lựa chọn dịch vụ y tế.	B. Cung cấp thông tin.
	C. Hưởng cứu trợ xã hội.	D. Chăm sóc sức khỏe.
Câu 6. Trường X thường xuyên bổ sung nhiều loại sách trong thư viện để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Trường X đã tạo điều kiện để các em hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào dưới đây?
	A. Được cung cấp thông tin.	B. Hưởng dịch vụ truyền thông.
	C. Bảo trợ quyền tác giả.	D. Nhận chế độ ưu đãi.
Câu 7. Kiềm chế sự gia tăng quá nhanh của dân số là nội dung cơ bản của pháp luật về
	A. phát triển kinh tế.	B. bảo vệ quốc phòng, an ninh.
	C. phát triển các lĩnh vực xã hội.	D. bảo vệ môi trường.
Câu 8. Công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với
	A. yêu cầu của bố mẹ.	B. nhu cầu xã hội.
	C. khả năng bản thân.	D. định hướng nhà trường.
Câu 9. Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng quyền được phát triển của công dân?
	A. Được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
	B. Được phát minh, sáng chế, cải tiến kĩ thuật.
	C. Được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe.
	D. Có mức sống đầy đủ về vật chất và tinh thần.
Câu 10. Đâu là nguyên tắc của bầu cử
	A. Phổ thông, có lợi.
	B. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp.
	C. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.
	D. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và có lợi.
Câu 11. Hình thức dân chủ với những quy chế thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định các công việc của cộng đồng, của nhà nước là
	A. dân chủ xã hội.	B. dân chủ trực tiếp.
	C. dân chủ gián tiếp.	D. dân chủ tập trung.
Câu 12. Việc Nhà nước thực hiện phun thuốc chống các ổ dịch ở vùng dịch đó là thể hiện việc Nhà nước quan tâm đến
	A. chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.	B. phát triển đất nước.
	C. vệ sinh môi trường.	D. phát huy quyền của con người.
Câu 13. Mọi quá trình khiếu nại theo con đường hành chính đều kết thúc sau quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ hai. Tuy nhiên người khiếu nại vẫn còn quyền yêu cầu Tòa án giải quyết khiếu nại của mình theo
	A. thủ tục dân sự.	B. thủ tục địa phương.
	C. thủ tục hình sự.	D. thủ tục tố tụng.
Câu 14. Để thực hiện xóa đói giảm nghèo Nhà nước sử dụng  biện pháp nào sau đây?
	A. Nhân rộng một số mô hình thoát nghèo
	B. Kinh tế - tài chính đối các với hộ nghèo
	C. Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất.
	D. Xuất khẩu lao động sang các nước.
Câu 15. Trước khi công bố phương án thi. Bộ giáo dục và đào tạo đã lấy ý kiến của nhân dân trong cả nước. Điều đó nhằm phát huy quyền cơ bản nào của công dân
	A. xây dựng Nhà nước pháp quyền.
	B. tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.
	C. quyết định của mọi người
	D. xây dựng xã hội học tập.
Câu 16. Sau khi tốt nghiệp THPT, bạn H tiếp tục vào học Ðại học chuyên ngành X. Vậy bạn H đã thực hiện quyền nào của công dân?
	A. Học khi có đủ điều kiện.	B. Học tập không hạn chế.
	C. Học thường xuyên, học suốt đời.	D. Học ở nhiều hình thức khác nhau.
Câu 17. Việc thu hút các nhà khoa học, công nghệ giỏi ở nước ngoài về Việt Nam làm việc đã thể hiện quá trình thực hiện quyền gì của Nhà nước ta?
	A. Quyền sáng tạo	B. Quyền học tập
	C. Quyền tham gia thảo luận	D. Quyền phát triển
Câu 18. Ðâu không phải là nội dung quyền sáng tạo của công dân ?
	A. Quyền sở hữu công nghiệp.
	B. Quyền được hưởng đời sống vật chất đầy đủ.
	C. Quyền tác giả.
	D. Quyền hoạt động khoa học và công nghệ.
Câu 19. Thấy tiểu thuyết của nhà văn M hay, đạo diễn H đã quyết định xây dựng thành phim mà không nói cho nhà văn M biết để tạo bất ngờ. Đạo diễn H đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Sáng tạo.	B. Học tập.	C. Phát triển	D. Giải trí.
Câu 20. Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?
	A. Hợp lý hóa sản xuất.	B. Giám sát quy hoạch đô thị.
	C. Kiểm tra sản phẩm.	D. Sử dụng dịch vụ truyền thông.
Câu 21. Công dân đủ điều kiện theo quy định		 của pháp luật được tiến hành các hoạt động kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về
	A. quan hệ xã hội.	B. phát triển kinh tế.
	C. lao động công vụ.	D. bảo vệ môi trường.
Câu 22. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, trường hợp ông tổ trưởng dân phố đang phổ biến những quy định mới của luật hôn nhân, gia đình thì thuộc loại quyền tham gia quản lý nhà nước, xã hội nào sau đây?
	A. Dân thảo luận và ý kiến.	B. Dân bàn và quyết định.
	C. Dân biết và thực hiện.	D. Dân giám sát và kiểm tra.
Câu 23. Trường hợp những học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào đại học là công dân có quyền
	A. quyền được hưởng đời sống vật chất đầy đủ.
	B. quyền được sáng tạo của công dân.
	C. được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
	D. quyền được học tập của công dân.
Câu 24. Đúng ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thì ông A phải điều trị sau phẫu thuật tại bệnh viện nên nhân viên S  thuộc tổ bầu cử lưu động đã tự ý bỏ phiếu thay ông. Nhân viên S đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
	A. Trực tiếp.	B. Thụ động.	C. ủy quyền.	D. Công khai.
Câu 25. An đủ 18 tuổi, vì sợ khổ nên An đã trốn khi có giấy gọi đi nghĩa vụ quân sự. Theo em An đã vi phạm nội dung nào của pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước.
	A. Pháp luật về phát triển kinh tế.
	B. Pháp luật về bảo vệ môi trường.
	C. Pháp luật về quốc phòng, an ninh.
	D. Pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội.
Câu 26. Cử tri được độc lập lựa chọn người trong danh sách ứng cử viên là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây?
	A. Bỏ phiếu kín.	B. Gián tiếp.	C. Trung gian.	D. Được ủy quyền.
Câu 27. Trước ngày bầu cử ông K bị tai nạn giao thông phải nhập viện, nên không thể tham gia bầu cử được. Trong ngày bầu cử, do muốn có thành tích là hoàn thành sớm công tác bầu cử, ông T tổ trưởng phụ trách tổ bầu cử nơi ông K đăng kí bầu cử đã chỉ đạo ông C mang phiếu bầu cử đến để vợ ông K bầu hộ, do vợ ông K không có ở nhà nên ông C đã tự ý gạch luôn một số người trong phiếu của ông K rồi bỏ vào hòm phiếu. Trong trường hợp trên những ai đã vi phạm nguyên tắc bầu cử?
	A. Ông T, ông C và vợ ông K	B. Ông T và ông C
	C. Ông C và vợ ông K	D. Ông T và vợ ông K
Câu 28. Cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi thực hiện hành vi nào dưới đây ?
	A. Ủy quyền tham gia bầu cử.	B. Tìm hiểu danh sách đại biểu.
	C. Chứng kiến niêm phong hòm phiếu.	D. Nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên.
Câu 29. Anh L được chị Q cho xem luận văn thạc sỹ mà cô N nhờ chị chỉnh sửa cho hoàn chỉnh để chuẩn bị bảo vệ. Theo câu chuyện vui có tính gợi ý của chị Q, anh L đã sao chép toàn bộ luận văn của cô N mà không ghi rõ nguồn gốc và tên tác giả chính thức rồi mang bán cho học viên D. Sau đó học viên D tự thay đổi tên đề tài và ghi tên mình là tác giả rồi đưa lên mạng. Những ai dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?
	A. Chị Q và học viên D	B. Anh L, chị Q, và cô N
	C. Chị Q và cô N	D. Anh L và học viên D
Câu 30. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương, công dân đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi
	A. cơ sở.	B. cả nước.	C. lãnh thổ.	D. quốc gia.
Câu 31. Theo quy định của pháp luật, công dân tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện quyền nào sau đây?
	A. Tham vấn.	B. Điều phối.	C. Sáng tạo.	D. Quản lí.
Câu 32. Anh P đang theo học ở trường Đại học Y Hà Nội nhưng muốn học thêm một chuyên ngành khác để bổ trợ chuyên môn cho mình nên anh P đã chọn học văn bằng 2 ở một trường Cao đẳng về ngành Dược sỹ. D đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Quyền được phát triển toàn diện.
	B. Quyền lao động thường xuyên, liên tục.
	C. Quyền tự do học tập.
	D. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.
Câu 33. Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân bị xâm phạm là mục đích của
	A. tố cáo.	B. khiếu nại.	C. đền bù thiệt hại.	D. chấp hành án.
Câu 34. Quyền bầu cử và ứng cử là
	A. quyền nhân thân của công dân trong lĩnh vực dân sự.
	B. quyền tự do cơ bản của công dân trong lĩnh vực xã hội.
	C. quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị.
	D. quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã họi của công dân.
Câu 35. Lực lượng nào dưới đây giữ vai trò nòng cốt trong công tác củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia?
	A. Quân đội nhân dân và thanh niên xung kích.
	B. Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ.
	C. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
	D. Quần chúng nhân dân và Công an nhân dân.
Câu 36. Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội là
	A. thúc đẩy phân hóa giàu - nghèo.	B. bài trừ tệ nạn xã hội.
	C. hạn chế cung cấp thông tin.	D. duy trì tỉ lệ lạm phát.
Câu 37. Nghi ngờ anh D biết mình với giám đốc A rút tiền của cơ quan cho vay nặng lãi, chị T đã xúi giục ông A đuổi việc anh D. Thấy mình bị sa thải không đúng, lại bị chị T trì hoãn thanh toán các khoản tiền theo đúng quy định, anh D làm đơn phản ánh với ông Q cán bộ cơ quan chức năng, do mang ơn chị T đã giúp mình làm giả chứng chỉ để được bổ nhiệm, ông Q đã không giải quyết đơn khiếu nại cho anh D. Thấy vậy anh D thuê anh K đánh ông Q gãy chân. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?
	A. Ông A, chị T và anh K	B. Ông A, anh D và anh K
	C. Ông A, anh D và chị T	D. Ông A, chị T và ông Q
Câu 38. Phòng chống tệ nạn xã hội là nội dung cơ bản của pháp luật về
	A. phát triển các lĩnh vực xã hội.	B. bảo vệ môi trường.
	C. bảo vệ quốc phòng, an ninh.	D. phát triển kinh tế.
Câu 39. Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội không được thể hiện ở việc
	A. công khai tỉ lệ lạm phát.	B. phòng, chống tệ nạn xã hội.
	C. chăm sóc sức khỏe ban đầu.	D. thực hiện xóa đói, giảm nghèo.
Câu 40. Theo quy định của pháp luật, nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp thông qua quyền
	A. bầu cử và ứng cử.	B. độc lập phán quyết.
	C. khiếu nại và tố cáo.	D. tự do ngôn luận,

------ HẾT ------
Mã đề 925	Trang 4/4
